
Lần /1000 Km

1 70C15155 Xe Container CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VN
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TOÀN 

CẦU
28 10,37766 2.698,10

2 70H00151 Xe tải CÔNG TY TNHH KIM NGÂN TUYỀN Công ty Cổ phần VCOMSAT 25 25,00000 524,96

3 70C11597 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV CƯỜNG YẾN
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt 

Nam
9 9,00000 583,52

4 70H04711 Xe taxi
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC 

KIM NGÂN
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 50 11,38696 4.390,99

5 70C08683 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV HƯNG THÀNH THÁI Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 9 9,00000 644,60

6 70C14161 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV LỘC AN KHANG Công ty TNHH TTAS 7 7,00000 981,62

7 70C13594 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV LỘC AN KHANG Công ty TNHH TTAS 6 6,00000 508,12

8 70B01301 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV MINH TÂN THANH NHÀN Công ty TNHH TTAS 110 6,90117 15.939,33

9 70B01837 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 107 15,84026 6.754,94

10 70B01968 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 83 7,19469 11.536,29

11 70B01959 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 61 14,93014 4.085,70

12 70A14994 Xe trung chuyển CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 36 7,77653 4.629,32

13 70H01795 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MINH THIÊN Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 17 6,56931 2.587,79

14 70H04665 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC AN PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 144 37,77524 3.812,02

15 70C08085 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC AN PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 78 20,20193 3.861,02

16 70H04001 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC AN PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 62 15,90158 3.898,98

17 70G00257 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC AN PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 48 10,69007 4.490,15

18 70G00292 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC AN PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 45 8,64279 5.206,65

19 70C11121 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI NGỌC AN PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 35 9,79974 3.571,52

20 70C11105 Xe Container
CÔNG TY TNHH SX TM DV TH XNK HỮU ĐỨC 

TÂY NINH
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 65 26,71999 2.432,64

21 70C14229 Xe Container
CÔNG TY TNHH SX TM DV TH XNK HỮU ĐỨC 

TÂY NINH

Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt 

Nam
21 8,67093 2.421,88

22 70H01623 Xe Container CÔNG TY TNHH TÂN NGỌC LỰC Viettel Tracking 12 7,63822 1.571,05

23 70H00509 Xe Container CÔNG TY TNHH TM - DV - XNK NGHĨA THẢO CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÔI SAO SÀI GÒN 11 6,34452 1.733,78

24 70C11018 Xe Container CÔNG TY TNHH TM DV VÀ SX BÁ VƯƠNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 250 39,84312 6.274,61

25 70C11187 Xe Container CÔNG TY TNHH TM DV VÀ SX BÁ VƯƠNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 64 8,41765 7.603,08

26 70C08750 Xe Container CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XNK PHÚ HÂN Công ty TNHH Navicom Việt Nam 18 5,58364 3.223,70

27 70H00922 Xe tải CÔNG TY TNHH VŨ HOAN
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
10 7,20690 1.387,56

28 70C05407 Xe tải CÔNG TY TNHH XNK TM VT DV BẢO DUY CÔNG TY CP TM DV XNK E-Control 31 11,70548 2.648,33

29 60C03268 Xe tải CƠ SỞ SẢN XUẤT GẠCH PHÚ HẢI Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 20 7,31544 2.733,94

30 70C18873 Xe tải HỘ KINH DOANH HOÀNG DUNG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 20 13,01535 1.536,65

31 70C11926 Xe tải HỘ KINH DOANH HOÀNG DUNG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 11 7,12430 1.544,01

32 70C05342 Xe tải HỘ KINH DOANH HOÀNG DUNG Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 9 9,00000 476,74

33 70H04348 Xe tải HỘ KINH DOANH LÊ VĂN LÝ Công ty CP Điện Tử Viễn Thông NASA 20 11,53698 1.733,56

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM TỐC ĐỘ THÁNG 02/2024

(kèm theo Công văn số  378 /SGTVT ngày  05/04/2024 của Sở GTVT Tây Ninh)
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34 70F00468 Xe tải HỘ KINH DOANH NGÔ MINH HIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
34 10,60295 3.206,65

35 70H03250 Xe tải HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ XUÂN TRINH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 27 6,39326 4.223,20

36 70H00856 Xe tải HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN CƯỜNG
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt 

Nam
37 8,33199 4.440,72

37 70H00442 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH PHƯƠNG THỦY Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 176 78,19567 2.250,76

38 70H02482 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH PHƯƠNG THỦY Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 142 66,48181 2.135,92

39 70H03355 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI LONG SƠN
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt 

Nam
42 8,11755 5.173,97

40 70E00278 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI HẢI LONG SƠN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 24 5,37250 4.467,19

41 70H01482 Xe tải HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MINH TRUNG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 8,38040 1.073,93

42 70H03907 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 78 37,49222 2.080,43

43 63B01683 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 66 9,29565 7.100,09

44 70C12896 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 57 41,90191 1.360,32

45 70G00798 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM CÔNG TY TNHH TARIS 45 11,37338 3.956,61

46 70C04581 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 38 18,47605 2.056,72

47 70C09937 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 38 8,62062 4.408,04

48 70B00602 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
34 14,19961 2.394,43

49 70C15626 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 31 21,41564 1.447,54

50 70H6525 Xe bus HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt 

Nam
29 5,21918 5.556,42

51 70C08849 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 22 22,00000 849,56

52 70H01953 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viview Việt Nam 21 18,53660 1.132,89

53 70C16229 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
19 11,54165 1.646,21

54 70H01311 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 16 5,08391 3.147,19

55 70C02903 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 15 7,77948 1.928,15

56 70C09560 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt 

Nam
14 5,53307 2.530,24

57 70C11415 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 12 7,42337 1.616,52

58 70H04657 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 8 5,75933 1.389,05

59 70H02428 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 6 5,47118 1.096,65

60 70G00155 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM CÔNG TY TNHH TARIS 6 5,52386 1.086,20

61 70C05396 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA NGỌC TIỀN Công ty Cổ phần VCOMSAT 27 11,13756 2.424,23

62 70K3677 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA NGỌC TIỀN Công ty Cổ phần VCOMSAT 6 6,00000 298,94

63 70LD00696 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 197 39,08160 5.040,74

64 70H04327 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 174 25,58759 6.800,17

65 70C14839 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 103 31,32196 3.288,43

66 70C06328 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH Navicom Việt Nam 74 21,88427 3.381,42

67 70C13496 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH TTAS 71 20,17698 3.518,86Page 2
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68 77C18509 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 66 12,89438 5.118,51

69 70H03008 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH TTAS 63 16,74274 3.762,82

70 70C11196 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 62 9,12142 6.797,18

71 70C13370 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH Navicom Việt Nam 58 17,13980 3.383,94

72 70C07616 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH Navicom Việt Nam 58 18,52828 3.130,35

73 70H00195 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 53 11,51866 4.601,23

74 70C14899 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 53 19,33478 2.741,17

75 70C14409 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 52 9,88207 5.262,05

76 70H01465 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
39 21,34571 1.827,06

77 70H01909 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 38 13,55470 2.803,45

78 70C05147 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 38 18,43275 2.061,55

79 70C13725 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 37 12,59561 2.937,53

80 70H7893 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 34 7,00060 4.856,72

81 70H01868 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÔI SAO SÀI GÒN 30 21,29554 1.408,75

82 70H01775 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt 

Nam
28 6,77173 4.134,84

83 70C08737 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH TTAS 25 11,02232 2.268,13

84 51D63778 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt 

Nam
24 6,36178 3.772,53

85 70H01741 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 22 17,81909 1.234,63

86 70C01584 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 22 16,46085 1.336,50

87 70C15877 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH Navicom Việt Nam 22 16,82147 1.307,85

88 70C09876 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 21 8,46126 2.481,90

89 70H01819 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt 

Nam
19 8,16104 2.328,13

90 70C03493 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 18 7,03265 2.559,49

91 70C11951 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
17 9,55902 1.778,42

92 47C19167 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt (VIETMAP) 17 12,07816 1.407,50

93 70H00679 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 16 7,33658 2.180,85

94 70H00297 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 16 8,51532 1.878,97

95 86C10078 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 16 5,20850 3.071,90

96 70C06559 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 16 5,08260 3.147,99

97 70H01103 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 14 5,67819 2.465,58

98 70C10569 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÔI SAO SÀI GÒN 13 5,35264 2.428,71

99 70H00767 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH 

MINH
13 8,31449 1.563,53

100 70C03904 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH TTAS 13 5,37431 2.418,92

101 70K1566 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần VCOMSAT 12 6,40790 1.872,69

102 70C12876 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 11 6,51173 1.689,26
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103 70C11456 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH TTAS 10 6,22400 1.606,68

104 93B00906 Xe hợp đồng HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 10 5,77452 1.731,75

105 70H00671 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 9 8,09656 1.111,58

106 70E01080 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 7 5,51902 1.268,34

107 47C18946 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH 

MINH
7 7,00000 652,08

108 86C10156 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 6 5,03646 1.191,31

109 70H03366 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty TNHH Navicom Việt Nam 6 6,00000 192,44

110 72C05288 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 6 6,00000 829,51

111 70H04164 Xe Container HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT Viettel Tracking 74 34,00488 2.176,16

112 70H04470 Xe tải HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT CÔNG TY TNHH TARIS 51 12,89237 3.955,83

113 70C07773 Xe Container HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 31 20,17777 1.536,34

114 70H00229 Xe Container HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 29 7,77399 3.730,39

115 70H01748 Xe tải HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 26 16,22268 1.602,69

116 70C06262 Xe Container HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 21 9,36671 2.241,98

117 70H00987 Xe Container HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGÔI SAO SÀI GÒN 18 7,55512 2.382,49

118 70H01725 Xe tải HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
17 8,01037 2.122,25

119 70E00519 Xe tải HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
8 7,55173 1.059,36

120 77B01501 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty Cổ phần Nasia Hòa Lạc 115 24,66209 4.663,03

121 70C07138 Xe Container HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty TNHH Navicom Việt Nam 90 18,87295 4.768,73

122 70C08313 Xe tải HTX VẬN TẢI BÌNH MINH Công ty TNHH một thành viên INSTEK 18 6,86584 2.621,68

123 51B04886 Xe hợp đồng
HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH & HÀNG HOÁ 

ĐƯỜNG BỘ TÂN BIÊN
Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 17 13,10147 1.297,56

124 70C05932 Xe tải LÊ VĂN LƯỢNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 18 8,50528 2.116,33

125 70C09620 Xe tải NGUYỄN CÔNG SƠN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 14 14,00000 862,30

126 70H04614 Xe đầu kéo NGUYỄN TUẤN ANH Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 10 7,51628 1.330,45

127 70C06997 Xe tải NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
28 15,47119 1.809,82

128 70H5998 Xe tải NGUYỄN THỊ LÝ
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH 

MINH
9 7,65888 1.175,11

129 70C06207 Xe tải NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 34 6,46493 5.259,15

130 70H00782 Xe tải NGUYỄN VĂN NÊN
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt 

Nam
18 6,28037 2.866,07

131 60C33970 Xe tải PHAN QUỐC BẢO Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 7 5,75502 1.216,33

132 70C12333 Xe tải THÂN VĂN TÙNG
Công ty Cổ phần Công nghệ Điện tử & Viễn thông Việt 

Nam
100 19,32670 5.174,19

133 70C10208 Xe tải TRẦN VĨNH PHÚC
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
32 10,89038 2.938,37

Tổng 5.122 13,40674 382.046,50

Page 4


		2024-04-09T01:05:55+0000
	Not specified




